
Họ và tên:……………………………………… Lớp: 1……… 

PHIẾU TIẾNG VIỆT LUYỆN HÈ SỐ 1 

I. Đọc văn bản sau:                                                         

Công bằng 

    Hoa nói với bố mẹ: Con yêu bố mệ bằng dường từ đất lên trời! 

    Bố cười: Còn bố yêu con bằng từ đất lên trời và bằng từ trời trở về đất. Hoa 

không chịu: 

    Con yêu bố mẹ nhiều hơn ! 

     Mẹ lắc đầu: Chính mẹ mới là người yêu con và bố nhiều nhất! 

     Hoa rối rít xua tay: Thế thì không công bằng!Vậy cả nhà mình ai cũng 

nhất bố mẹ nhé! 

Khoanh tròn vào đáp án trả lời đúng 

Câu 1:( 0,5 điểm) Hoa nói với bố mẹ điều gì? 

A. Hoa chỉ yêu mẹ 

B. Hoa yêu bố mẹ  bằng từ đất lên trời 

C. Hoa yêu bố mẹ rất nhiều 

D. Hoa chỉ yêu mẹ 

Câu 2: (0,5 điểm)   Bố nói gì với Hoa ? 

A. Bố yêu Hoa rất nhiều 

B. Bố yêu Hoa bằng từ đất lên trời 

C. Bố yêu Hoa bằng từ đất lên trời và bằng từ trời trở về đất 

D. Bố yêu con 

Câu 3: ( 1 điểm) Sau cuộc nói chuyện Hoa quyết định như thế nào để công bằng cho 

mọi người? 

A. Cả nhà mình ai cũng nhất 

B. Mẹ Hoa là nhất 

C. Bố của Hoa là nhất 

D. Hoa là nhất 

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết 1 đến 2 câu thể hiện tình cảm của mình đối với bố mẹ. 

 



 

II. Thực hành bài tập  

Câu 1. Đúng viết Đ, sai viết S.            

học xinh          khát nước    bút vẻ     điều khiển 

Câu 2. Viết âm đầu hoặc vần phù hợp vào chỗ trống để tạo thành từ có nghĩa.                                   

  …ĩu cành  thợ …ăn  sinh nh…..     đại d……. 

Câu 3. a) Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu.                     

là / biển cả/ hải âu / của / loài chim 

 

  b) Viết một câu phù hợp với nội dung trong tranh.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PH đọc cho con viết đoạn thơ sau ra vở HDH hoặc vở nháp 
                                 Học trò của cô giáo chim Khách 

Cô giáo chim Khách dạy cách làm tổ rất tỉ mỉ. Chích choè con chăm 

chú lắng nghe và ghi nhớ từng lời cô dạy. 

Sẻ con và Tu Hú con chỉ ham chơi, bay nhảy lung tung. Chúng nhìn 

ngược, ngó xuôi, nghiêng qua bên này, bên nọ, không chú ý nghe bài 

giảng của cô. 

 

  

• 



Họ và tên:……………………………………… Lớp: 1……… 

PHIẾU TIẾNG VIỆT LUYỆN HÈ SỐ 2 

I. Đọc văn bản sau: 

                        Tại sao ăn nhiều đồ ngọt dễ bị sâu răng? 

Khi ta bị sâu răng, răng sẽ xuất hiện những lỗ sâu nhức buốt và khó chịu đúng 
không? Có những loại vi khuẩn siêu nhỏ mà mắt thường không thể thấy được phá 
hoại răng qua các lỗ sâu ấy.  

Vi khuẩn ăn những mẩu thực phẩm thừa còn sót lại trong răng của ta. Và 
chúng đặc biệt thích đồ ngọt. Nếu để đồ ngọt dính lại trên răng, lỗ sâu sẽ mau 
chóng hình thành ở chỗ đó, rồi dần lan ra, phá huỷ răng của chúng ta. 

Vì vậy, để không bị sâu răng, bạn cần hạn chế ăn đồ ngọt quá nhiều, cần 
chải răng hằng ngày để loại bỏ thức ăn thừa ra khỏi răng và nướu. 

         Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc hoàn thành các bài 

tập sau: 

Câu 1. Bài đọc trên có mấy câu?                                                   

A. 6 câu    B. 7 câu           C. 8 câu 

Câu 2. Chúng ta bị sâu răng là do:                             

A. vi khuẩn    B. bàn chải đánh răng       C. con sâu 

Câu 3. Viết nội dung phù hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: 

Vì vậy, để không bị sâu răng, bạn cần hạn chế ăn ………………… quá nhiều, cần 

……………………hằng ngày để loại bỏ thức ăn thừa ra khỏi răng và nướu. 

Câu 4. Câu nào cho chúng ta biết được một số vi khuẩn thích đồ ngọt?   

A. Vi khuẩn ăn những mẩu thực phẩm thừa còn sót lại trong răng của ta. 

B. Và chúng đặc biệt thích đồ ngọt. 

C. Nếu để đồ ngọt dính lại trên răng, lỗ sâu sẽ mau chóng hình thành ở chỗ đó, rồi dần lan 

ra, phá huỷ răng của chúng ta. 

Câu 5. Nối để tạo thành câu có nghĩa.   

                            

 

 

 

Khi bị sâu răng, răng sẽ xuất hiện bạn hãy đến nha sĩ ngay nhé! 

Nếu chẳng may bị sâu răng, 

 

những lỗ sâu nhức buốt và khó chịu. 



Câu 6. Răng vô cùng quan trọng đối với ta, không có răng thì không thể nhai thức ăn. 

Em hãy nêu những việc nên làm để bảo vệ răng.       

…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….  

II. Thực hành bài tập  

Câu 1. Đúng viết Đ, sai viết S.          

gế gỗ                     kéo ko               suy nghĩ      nuối tiếc 

Câu 2. Nối để tạo thành câu có nghĩa.      

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3. Viết âm đầu hoặc vần phù hợp vào chỗ trống để tạo thành từ có nghĩa.                                   

  vi …ùng  …ữ gìn  loè l.…..     cánh b……. 

Câu 4. a) Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu.                     

rửa tay / cần / với nước sạch / bằng/ chúng ta/ xà phòng 

b) 

Viết một câu phù hợp với nội dung trong tranh.                           

 

 

 

 

 

 
 

Cậu bé Vinh ngày ấy trên mặt biển. 

Hải âu bay suốt ngày nơi nào cũng đẹp. 

Biển nước ta chính là Lương Thế Vinh. 

Hổ được xem là chúa tể rừng xanh. 

` 
• 



 

 

III. PH đọc cho con viết đoạn thơ sau ra vở HDH hoặc vở nháp 
Trong vườn thơm ngát hương hoa 

Bé ngồi đọc sách gió hòa tiếng chim 

Chú mèo ngủ mắt lim dim 

Chị ngồi bậc cửa sâu kim giúp bà. 

*Lưu ý: Cách trình bày thể thơ lục bát.  Dòng thơ 1,3 cách lề 1 ô chữ đầu 
tiên, dòng 2,4 chữ đầu tiên viết sát lề vở. 
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PHIẾU TIẾNG VIỆT LUYỆN HÈ SỐ 3 

I. Đọc văn bản sau: 

                                            Sô cô la được làm từ cái gì? 

Có một loài cây tên là ca cao, sinh trưởng và phát triển ở các nước có khí hậu 
nóng và mưa nhiều.  

Sô cô la được làm ra từ những hạt ca cao. Hạt ca cao được thu hoạch về, để 
khoảng một tuần thì chúng mình có thể ngửi thấy mùi thơm như sô cô la. Khi được 
phơi khô kĩ càng, hạt ca cao sẽ trở thành sô cô la nguyên chất.  

Tuy nhiên, nếu cứ để nguyên hạt như thế mà ăn thì sẽ rất đắng. Người ta 
thường thêm sữa đặc hoặc đường vào để điều hoà mùi vị. Các nguyên liệu được 
nghiền nát ra, hoà quyện với nhau thành hỗn hợp sệt, rồi được đổ vào khuôn và 
làm lạnh. Thế là thanh sô cô la ngọt ngào tan chảy đã hoàn thành. 

                                                                                  Sưu tầm 

          Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc hoàn thành các bài 

tập sau: 

Câu 1. Bài đọc trên có mấy đoạn?                                                   

A. 1 đoạn    B. 2 đoạn           C. 3 đoạn 

Câu 2. Sô cô la được làm ra từ gì?                   (0,5 điểm) 

A. Từ những hạt ca cao  B. Từ vỏ quả ca cao        C. Từ lá ca cao 

Câu 3. Nối để tạo thành câu có nghĩa.     

 

 

 

 

 

Câu 4. Câu nào cho chúng ta biết được vị của sô cô la nguyên chất?  

A. Tuy nhiên, nếu cứ để nguyên hạt như thế mà ăn thì sẽ rất đắng. 

B. Khi được phơi khô kĩ càng, hạt ca cao sẽ trở thành sô cô la nguyên chất. 

C. Thế là thanh sô cô la ngọt ngào tan chảy đã hoàn thành. 

 

Cây ca cao sinh trưởng và 

phát triển 

hạt ca cao sẽ trở thành sô cô la 

nguyên chất. 

Khi được phơi khô kĩ càng, ở các nước có khí hậu nóng và 

mưa nhiều. 



Câu 5. Viết từ còn thiếu vào chỗ trống để câu sau được hoàn chỉnh.  

Em thích vị …………………….. của sô cô la. 

Câu 6. Cây xanh mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống. Em hãy nêu một việc em nên 

làm để bảo vệ các loài cây.  

 
                                 

 BÀI TẬP 

Câu 1. a) Điền vào chỗ trống c hoặc k.                  

 

 

 

 Các bạn nhỏ đang chơi …éo co. Con …ua có tám cẳng, hai càng.  

b) Điền vào chỗ trống tiếng chứa âm g hoặc gh.       

  

           

                    …….. gỗ       ….… gô 

Câu 2. Nối để tạo thành câu có nghĩa.                  

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3. Viết một câu phù hợp với nội dung trong tranh.                   

..................................................................................  

..................................................................................  

..................................................................................  

 
 

` 
Nai và hoẵng về đích rất khoẻ và hung dữ. 

Hổ thì sẽ không có bạn bè. 

Nam và Đức cuối cùng. 

Người nào hay gây gổ được đi chơi núi. 



III. PH đọc cho con viết đoạn thơ sau ra vở HDH hoặc vở nháp 
Cây bàng 

 Ngay ở giữa sân trường,sừng sững một cây bàng. Mùa đông, cây 

vươn dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành trên cành dưới 

chi chít những lộc non mơn mởn. Ôi! Mùa xuân đẹp biết bao! 
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PHIẾU TIẾNG VIỆT LUYỆN HÈ SỐ 4 

A.  Đọc hiểu: 

Đôi bạn thân 

        Nam và Quang là đôi bạn học cùng lớp. Nam vui tính, hay hát. Quang thì hiền 

lành, ít nói.Tuy tính tình trái ngược nhau nhưng hai bạn lại rất thân nhau. Ngày nào, 

đôi bạn nhỏ cũng quấn quýt bên nhau. 

         * Dựa vào bài “Đôi bạn thân”, em hãy khoanh vào chữ đặt trước ý đúng: 

1. Tính tình Quang như thế nào? 

        A. Vui tính                  B.  Hiền lành, ít nói                C. Hay hát 

2.Tính tình Nam như thế nào? 

        A. Hiền lành               B. Ít nói                                   C.Vui tính, hay hát 

        * Tìm trong bài “Đôi bạn thân”: 

+  tiếng chứa vần ân: ………………………….……………………………...……….. 

+  tiếng chứa vần uyt: ……………………..……………………………..……….. 

        * Em hãy viết một câu nói về người bạn thân nhất của em. 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………….. 

B. Viết:            

        Em hãy viết bài “Đôi bạn thân” vào vở chính tả ở nhà. 
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PHIẾU TIẾNG VIỆT LUYỆN HÈ SỐ 5 

A.  Đọc hiểu: 

Đôi bạn 

Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, 

Búp Bê bỗng nghe thấy tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi: 

- Ai hát đấy? 

Có tiếng trả lời: 

- Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy. 

Búp Bê nói: 

- Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt. 

                                                                                   Theo Nguyễn Kiên 

         * Dựa vào bài “Đôi bạn”, em hãy khoanh vào chữ đặt trước ý đúng: 

1. Búp Bê làm những việc gì?  

A. Quét nhà và học bài 

B. Rửa bát và quét nhà  

C. Quét nhà, rửa bát, nấu cơm 

2. Dế Mèn hát để làm gì?  

A. Để luyện giọng  

B. Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn  

C. Muốn cho bạn biết mình hát rất hay 

        * Sau khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bê trả lời thế nào? Hãy viết lại câu trả lời đó. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

        * Điền vào chỗ chấm: 

 

 



a)  ch hay tr: 

con .......uột cái ….....ống dòng .......ữ 

........ang giấy bức ........anh .........ường học 

b) iên  hay iêng và dấu thanh: 

bệnh v....... s......... năng k............ kị 

t.......... nói cô t.......... ngh......... cứu 

c) d, r hay gi: 

… eo trồng  … ước đèn   … uyên  … áng           mưa  … ầm 

… ặng dừa   … u lịch   nghe  … ảng   ... óc   … ách 

B. Viết:            

        Em hãy viết bài “Đôi bạn” vào vở chính tả ở nhà. 
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PHIẾU TIẾNG VIỆT LUYỆN HÈ SỐ 6 

A. Đọc hiểu:                                                   

Cây bàng 

          Ngay giữa sân trường, sừng sững một cây bàng. 

          Mùa đông, cây vươn dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành 

trên cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn. Hè về, những tán lá xanh um che 

mát một khoảng sân trường. Thu đến, từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá. 

                                                                                                      Theo Hữu Tưởng 

B. Bài tập:  

       * Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng: 

Câu 1. Đoạn văn tả cây bàng được trồng ở đâu ?  

A.  Ngay giữa sân trường 

B.  Trồng ở ngoài đường 

C. Trồng ở trong vườn điều 

D. Trên cánh đồng 

Câu 2. Xuân sang cây bàng thay đổi như thế nào? 

A. Cây vươn dài những cành khẳng khiu,trụi lá. 

B. Cành trên cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn. 

C.Từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá. 

D. Lá vàng rụng đầy sân. 

*  Tìm tiếng trong bài có vần oang: …………………………………..…………………………. 

* Tìm tiếng ngoài bài có vần oang:  ………………………………….…………………………. 

* Viết 1 câu chứa tiếng có vần oang: 

…………………………………………….…………………………………………..…………. 

* Điền vào chỗ chấm cho thích hợp: 

a) ăn hay ăng:         Bé ngắm tr ........ .                        Mẹ mang ch .......  ra phơi n ......... 



b) ng hay ngh:         …... ỗng đi trong ….. õ.              …..…é  ……….e mẹ gọi. 

C. Viết: (Các em viết bài vào vở Chính tả ở nhà) 

Lời khuyên của bố 

 Học quả là khó khăn, gian khổ. Bố muốn con đến trường với niềm 

hăng say và niềm phấn khởi. Con hãy nghĩ đến những người thợ, tối đến 

trường sau một ngày lao động vất vả. Cả những người lính vừa ở thao 

trường về là ngồi ngay vào bàn đọc đọc, viết viết. Con hãy nghĩ đến các 

em nhỏ bị câm điếc mà vẫn thích học. 
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PHIẾU TIẾNG VIỆT LUYỆN HÈ SỐ 7 

1. Đọc hiểu  

Đọc thầm và trả lời câu hỏi 

GẤU CON CHIA QUÀ 

     Gấu mẹ bảo gấu con: Con ra vườn hái táo. Nhớ đếm đủ người trong nhà, mỗi người 

mỗi quả. Gấu con đếm kĩ rồi mới đi hái quả. Gấu con bưng táo mời bố mẹ, mời cả hai em. 

Ơ, thế của mình đâu nhỉ? Nhìn gấu con lúng túng, gấu mẹ tủm tỉm: Con đếm ra sao mà 

lại thiếu?  

     Gấu con đếm lại: Bố mẹ là hai, hai em nữa là bốn, đủ cả mà. 

    Gấu bố bảo: Con đếm giỏi thật, quên cả chính mình. 

    Gấu con gãi đầu: À….ra thế. 

    Gấu bố nói: Nhớ mọi người mà chỉ quên mình thì con sẽ chẳng mất phần đâu. Gấu bố 

dồn hết quả lại, cắt ra nhiều miếng, cả nhà cùng ăn vui vẻ. 

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng: 

Câu 1: Nhà Gấu có bao nhiêu người? 

A. 3 người            B. 4 người                        C. 5 người 

Câu 2: Gấu con đếm như thế nào? 

A. Bố mẹ là hai, hai em nữa là bốn. 

B. Bố mẹ là hai, hai em nữa là bốn và mình là năm 

C. Bố là một, mẹ là hai và em là ba. 

Câu 3: Vì sao gấu bố lại cắt táo thành nhiều miếng? 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

Câu 4: Em hãy thay tên câu chuyện: Gấu con chia quà thành một tên khác 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 



II. KIỂM TRA VIẾT  

1. Chính tả: ( PH đọc cho con viết vào vở) 

Mẹ là người phụ nữ hiền dịu. Em rất yêu mẹ, trong trái tim em mẹ là tất cả, không ai có 

thể thay thế. Em tự hứa với lòng phải học thật giỏi, thật chăm ngoan để mẹ vui lòng. 

2. Kiến thức Tiếng Việt  

Câu 1. Nối đúng tên quả vào mỗi hình?  

                                   

 

 

Câu 2. Nối ô chữ cho phù hợp: 

Con hổ  là loài chim múa đẹp nhất 

Hải âu  là loài vật sống trong rừng 

Chim công  là loài chim của biển cả 

Câu 3. Quan sát tranh và điền từ thích hợp với mỗi tranh: 

                                              

    Em bé………………………………….……………          Cô giáo…………………………………………………………. 

Câu 4. Quan sát tranh rồi viết 2 câu phù hợp với nội dung bức tranh.: 

                 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

Quả táo Quả chanh Đôi giày Con cua 
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Không nên phá tổ chim 

 Thấy trên cành cây có một tổ chích chòe, ba con chim non mới nở, tôi liền trèo lên 

cây, bắt chim non xuống để chơi. Chị tôi thấy vậy nhẹ nhàng bảo: “ Chim non đang sống 

với mẹ, sao em nỡ bắt nó? Lát nữa chim mẹ về, không thấy con, sẽ buồn lắm đấy. Còn lũ 

chim non xa mẹ, chúng sẽ chết. Hãy đặt lại chim vào tổ. Sau này chim lớn, chim sẽ hát ca, 

bay lượn, ăn sâu bọ giúp ích con người”. 

 Nghe lời chị, tôi đem những chú chim non đặt lại vào tổ. 

 Bài 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Thấy trên cành cây có một tổ chích chòe cậu bé đã làm gì? 

A. Bắt xuống cho chim ăn     
B. Bắt xuống để chơi        
C. Lấy gậy chọc tổ chim 
D. Trèo lên xem 

Câu 2: Chị cậu khuyên cậu điều gì? 

A. Hãy đặt lại chim vào tổ.       
B. Lấy nước cho chim uống.  
C. Bắt sâu cho chim ăn. 
D. Hãy vứt bỏ đi không được nghịch. 

Bài 3: Chim giúp chúng ta đều gì?  

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 
Bài 4: Bạn cần làm gì để bảo vệ chim? 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 
Bài 5: Tìm tiếng trong bài có vần ich? 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 
 

 

 



II.Làm các bài tập sau : 

1) Điền s hay x ? 

chim ……ẻ giọt ……ương 

……ẻ gỗ ……ương sườn 

2) Điền vần iêt hay uyêt ? 

      tập v…….       trăng kh… 

     trượt t……        hiểu b… 

4)  Nối ô chữ cho phù hợp : 

Uống nước khoáng    quay theo chiều gió. 

Rạp Tháng Tám   toả hương thơm ngát. 

Hoa quỳnh  rất tốt cho sức khoẻ. 

Chong chóng  đang chiếu phim hoạt hình. 

5)   Viết 1 – 2 câu về nội dung có trong bức tranh   

 

 

 

 

 

 

Nghe viết đoạn sau vào vở:  

      Thấy trên cành cây có một tổ chích chòe, ba con chim non mới nở, tôi liền trèo lên 

cây, bắt chim non xuống để chơi. Chị tôi thấy vậy nhẹ nhàng bảo: “ Chim non đang sống 

với mẹ, sao em nỡ bắt nó? Lát nữa chim mẹ về, không thấy con, sẽ buồn lắm đấy”.  
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I. Đọc thầm bài văn sau rồi trả lời các câu hỏi và bài tập: 

CÂY BÀNG 

Ngay giữa sân trường, sừng sững một cây bàng. 

Mùa đông, cây vươn dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành trên cành 

dưới chi chít những lộc non mơn mởn. Hè về, những tán lá xanh um che mát một khoảng 

sân trường. Thu đến, từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá. 

Theo Hữu Tưởng 

1.Điền các từ : xanh um, chi chít, chín vàng  vào những chỗ chấm thích hợp : ( mỗi từ 

chỉ điền một lần ) 

      Xuân sang, cành trên cành dưới ……………….những lộc non mơn mởn. Hè về, những 

tán lá………………………..che mát một khoảng sân trường. Thu đến, từng chùm quả …………. 

………….trong kẽ lá.      

2. Đánh dấu X  vào         trước ý trả lời đúng : 

1.Cây bàng được trồng ở đâu ? 

      Ngoài cổng trường. 

      Giữa sân trường. 

      Trong vườn trường. 

2.Cây bàng khẳng khiu,  trụi lá vào mùa nào ? 

      Mùa đông. 

      Mùa thu. 

      Mùa xuân. 

3.Vào mùa xuân, cây bàng trông như thế nào ? 

     Khẳng khiu, trụi lá. 

     Tán lá xanh um. 

     Chi chít những lộc non mơn mởn. 

 



4. Bài có mấy tiếng có vần ưng  ? 

     3 tiếng, đó là :………………………………………………….. 

     4 tiếng, đó là :………………………………………………….. 

     5 tiếng, đó là :………………………………………………….. 

5. Viết 1 câu về cây bàng :  

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 
II.Làm các bài tập sau : 

1. Điền l hay n ? 

lấp ……..ánh ………ái xe 

màu ……..âu siêng ……..ăng 

2. Điền vần uôt hay ươt ? 

trắng m………. cầu tr…………  

xanh m……… t…………lúa 

3. Viết 1 câu về  mùa hè : 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 
4. Nối ô chữ cho phù hợp : 

Các bác nông dân    đang khám và kê đơn thuốc cho người bệnh. 

Các chú công nhân   chăm chỉ tuốt lúa. 

Thầy giáo đang  kéo xe goòng. 

Các bác sĩ  say sưa giảng bài. 

 

Nghe viết đoạn sau vào vở:  

Mùa đông, cây vươn dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành trên cành 

dưới chi chít những lộc non mơn mởn. Hè về, những tán lá xanh um che mát một khoảng 

sân trường. Thu đến, từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá. 
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I. Đọc - hiểu : 

Biển đẹp 

        Biển rất đẹp ! Buổi sáng, nắng sớm tràn trên mặt biển. Mặt biển sáng trong như 

tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch. Những cánh buồm trắng trên biển được nắng sớm 

chiếu vào sáng rực lên, ở xa trông như đàn bướm trắng lượn giữa trời xanh. 

       Buổi chiều nắng tàn, mát dịu, biển trong xanh như màu mảnh chai. Xa xa, về phía 

bắc, mấy ngọn núi màu tím pha hồng. Những đợt sóng nhè nhẹ liếm lên bãi cát tung bọt 

trắng xoá. 

Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng :  

1.Cảnh biển đẹp được mô tả vào lúc nào ? 

A. Buổi sáng và chiều. 

B. Buối chiều và tối. 

C. Buổi sáng và tối. 

2.Vào buổi sáng, biển đẹp như thế nào ? 

A. Mặt biển trong xanh như màu mảnh chai. 

B. Mặt biển sáng trong màu ngọc thạch. 

C. Mặt biển sáng rực lên. 

3.Những cánh buồm trắng trên biển trông giống con gì  ? 

A. Đàn ong. 

B. Lũ chuồn chuồn. 

C. Đàn bướm trắng. 

4. Mấy ngọn núi màu tím pha hồng ở phía nào ? 

A.Phía Bắc. 

B. Phía Đông. 

C. Phía Nam. 

5. Viết 1 câu nói về biển: 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 
 

 



II. Làm các bài tập sau : 

1. Điền vào chỗ chấm : 

a) g hay gh ? 

………ập …….ềnh ……..ăng tay 

từ ……….ép ……an dạ 

b) ch hay tr ? 

…..ăng sáng bún……..ả 

bánh……ưng   ………í nhớ 

c)  iên hay yên ? 

sai kh………. h…………lành 

…………ổn đàn ……… 

2. Nối ô chữ cho phù hợp : 

Chúng em   dạy em nhiều điều hay. 

Cô giáo  đã lên đèn. 

Từng đàn chim  không vứt rác bừa bãi. 

Thành phố   nhảy nhót chuyền cành. 

3. Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào  

a. Bướm vàng bay ở đâu 

b. Bé nhìn theo cánh bướm 

    c. Bướm vàng bay thế nào 

    d. Bé đuổi theo cánh bướm 

 

Nghe viết đoạn sau vào vở:  

       Biển rất đẹp ! Buổi sáng, nắng sớm tràn trên mặt biển. Mặt biển sáng trong như 

tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch. Những cánh buồm trắng trên biển được nắng sớm 

chiếu vào sáng rực lên, ở xa trông như đàn bướm trắng lượn giữa trời xanh. 
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Bài 1: Gạch chân các tiếng có vần an: 

- Mẹ Lan đang lau sàn nhà. 

- Hiền và bạn cùng nhau vẽ căn nhà sàn. 

Bài 2: Điền vào chỗ chấm iê hay yê? 

...´m đào 

đứng ngh...m 

...u mến 

ch...´m giữ 

l...n hoan 

cái ch...´u 

tổ chim ...´n 

...n vui 

Bài 3: Điền vào chỗ chấm on hay ot? 

mía ng.... 

Mẹ đang ch.... trứng 

l... nước 

s... rác 

ng... cây 

trồng tr... 

áo l... 

b... biển 

Bài 4: Điền vào chỗ chấm ăn, ăt hay ăng? 

chiến thắng 

nắn nót 

muối mặn 

cái chặn giấy 

thẳng thắn 

khăn mặt 

ánh nắng 

Ông đang chặt cây 

Bài 5: c / k 

 



Bài 6: Đọc và khoanh vào ý trả lời đúng: 

       Dê con chăm chỉ, khéo tay nhưng lại hay sốt ruột. Một hôm nó đem hạt cải ra 
gieo. Vừa thấy hạt mọc thành cây, dê con vội nhổ cải lên xem đã có củ chưa. 
Thấy cải chưa có củ, dê con lại trồng xuống, cứ thế hết cây này đến cây khác. 
Cuối cùng các cây cải đều héo rũ. 

Câu 1: Dê con nhổ cải lên để làm gì? 

a. để mang về ăn b. để trồng c. để xem có củ chưa 

Câu 2: Cuối cùng các cây cải như thế nào? 

a. đều mọc tươi tốt b. đều héo rũ c. đều ra củ 
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1.Kiểm tra đọc hiểu (3 điểm). 

Đọc thầm và trả lời câu hỏi 

       Một hôm chú chim sâu nghe được họa mi hót. Chú phụng phịu nói với bố mẹ: 

“Tại sao bố mẹ sinh con ra không phải là họa mi mà lại là chim sâu?” 

     - Bố mẹ là chim sâu thì sinh ra con là chim sâu chứ sao! Chim mẹ trả lời 

      Chim con nói: Vì con muốn hót hay để mọi người yêu quý. Chim bố nói: Con cứ 

hãy chăm chỉ bắt sâu để bảo vệ cây sẽ được mọi người yêu quý. 

Khoanh vào đáp án đúng và trả lời câu hỏi 

Câu 1: Chú chim sâu được nghe loài chim gì hót? 

 A. Chào mào             B. Chích chòe              C. Họa mi.         

Câu 2: Chú chim sâu sẽ đáng yêu khi nào? 

   A. Hót hay                       B. Bắt nhiều sâu.          C. Biết bay 

Câu 3: Để được mọi người yêu quý em sẽ làm gì? 

 …........................................................................................... 

Câu 4: Em viết 1 câu nói về mẹ em 

 

 

 

II. Kiểm tra viết   (10 điểm) 

1.Chính tả: GV viết đoạn văn sau cho HS tập chép (khoảng 15 phút)   

     Mẹ dạy em khi gặp người cao tuổi, con cần khoanh tay và cúi đầu chào hỏi rõ 

ràng, đó là những cử chỉ lễ phép, lịch sự.” 

 

 

 

 

 

Bài tập (4 điểm): (từ 20 - 25 phút) 

 

 

 

 



Câu 1: Điền vần thích hợp vào chỗ trống.  

                                         

 ng......        sừng            Con h...........               chạy l..........quăng 

 

 

Câu 3: Tìm và viết từ thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi tranh 

                                              

 

 ........................             ..............................                .........................           ......................... 

Câu 4: Quan sát tranh rồi viết 2 câu phù hợp với nội dung bức tranh. 
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I. Đọc văn bản sau:                                                         

Cầu vồng 

     Trước và sau mưa, ta thường thấy hình vòng cung rực rỡ trên bầu trời. Vòng 
cung đó được gọi là cầu vồng. 

     Cầu vồng có bảy màu nổi bật là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Màu đỏ ở 
vị trí cao nhất, màu tím ở vị trí thấp nhất. 

     Cầu vồng ẩn chứa nhiều điều lí thú. Đến nay, nhiều câu hỏi về nó vẫn chưa tìm 
được câu trả lời cuối cùng. Những câu hỏi đó trông chờ các em tìm lời giải đáp. 

                                                                              Theo khoahoc.com 

Khoanh tròn vào đáp án trả lời đúng 

Câu 1: Cầu vồng thường xuất hiện khi nào? 

A. Khi trời mưa 

B. Khi trời nắng 

C. Trước và sau mưa 

Câu 2: Cầu vồng có hình dạng như thế nào ? 

A. Hình tròn 

B. Hình vòng cung 

C. Hình  

D. Bố yêu con 

Câu 3: Cầu vồng có mấy màu? Đó là những màu nào 

A. 7 màu, đó là các màu : ………………………………………………………………. 

B. 4 màu, đó là các màu : ………………………………………………………………. 

C. 6 màu, đó là các màu : ………………………………………………………………. 

D. Hoa là nhất 

Câu 4: Em hãy viết 1 câu nêu cảm nhận của mình về cầu vồng. 

 

II. Thực hành bài tập  

Câu 1. Đúng viết Đ, sai viết S.            

ngôi trường                    mặt chời  vui vẻ               nghỷ ngơi              



Câu 2. Viết âm đầu hoặc vần phù hợp vào chỗ trống để tạo thành từ có nghĩa.                                   

  …..íu rít  ch….. chỉ  …..inh hoạt     mênh m……. 

Câu 3. a) Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu.                     

        mẹ / nhất / là / yêu / người / em. 

 

  b) Viết một câu phù hợp với nội dung trong tranh.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PH đọc cho con viết đoạn thơ sau ra vở HDH hoặc vở nháp 
                                                Nấu cơm 

                           Trưa nay bà mệt phải nằm 

                  Thương bà cháu đã dành phần nấu cơm 

                           Bà cười: vừa nát vừa thơm! 

                   Sao bà ăn được nhiều hơn mọi lần 

 

  

• 
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I. Đọc văn bản sau: 

                                                      Làm bạn với bố 

Tớ rất thích làm bạn với bố 

Khi còn nhỏ tớ thích bố làm ngựa cho tớ nhong nhong. Tớ cũng thích ngồi 
trong lòng bố nghe kể chuyện ngày xưa. 

Lớn lên một chút, tớ thấy bố có nhiều trò chơi rất hay. Bố cùng tớ đóng kịch, 
đoán câu đố, chơi cờ cá ngựa, đánh cờ vua,… 

Giờ thì tớ thích trò chuyện cùng bố. Tớ kể bố nghe về những thứ tớ thích như 
máy bay, ô tô. Bố luôn chăm chú ngồi nghe tớ kể. 

Tớ có thể tự hào nói rằng: Tớ có một người bạn rất thân. Người đó chính là 
bố. 

                                                                                Theo Đỗ Nhật Nam 

         Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc hoàn thành các bài 

tập sau: 

Câu 1. Bạn thân của bạn nhỏ là ai?                                                   

A. bố    B. mẹ           C. anh 

Câu 2. Bạn nhỏ thích những gì?          

A. máy bay, tàu lửa     

B. ô tô, rô bốt        

C. máy bay, ô tô 

Câu 3. Bố đã làm những gì cho bạn nhỏ:     

A. làm ngựa cho bạn nhong nhong, kể chuyện ngày xưa     

B. đóng kịch, đoán câu đố, chơi các trò chơi cùng bạn nhỏ        

C. Cả A và B 

Câu 4. Viết nội dung phù hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: 

Tớ có thể ………. nói rằng: Tớ có một ………………………………. Người đó 

chính là ……… 

Câu 5. Nối để tạo thành câu có nghĩa.   

                            

 

 

Câu 6. Em hãy viết 1-2 câu kể về những việc bố đã làm cho em       

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

 

Khi còn nhỏ, luôn chăm chú ngồi nghe tớ kể. 

Bố  

 

tớ thích ngồi trong lòng bố nghe kể chuyện ngày xưa. 



II. Thực hành bài tập  

Câu 1. Viết lại những từ sau cho đúng chính tả    

lước xôi  ………………….                                thủi cung       ……………………… 

chung thực      …………………                            ghập gềnh        ………………………. 

Câu 2. Nối để tạo thành câu có nghĩa.      

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3. Viết âm đầu hoặc vần phù hợp vào chỗ trống để tạo thành từ có nghĩa.                                   

  kể ……uyện tập tr……..  thư v.…..   ……úp đỡ   

Câu 4.  Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu.                     

          người bạn / là / thân nhất / bố / của / em 

 

 

 

 

III. PH đọc cho con viết đoạn thơ sau ra vở HDH hoặc vở nháp 

                                Làm bạn với bố 

Giờ thì tớ thích trò chuyện cùng bố. Tớ kể bố nghe về những thứ tớ thích như 
máy bay, ô tô. Bố luôn chăm chú ngồi nghe tớ kể. 

Tớ có thể tự hào nói rằng: Tớ có một người bạn rất thân. Người đó chính là 
bố. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chậm như son. 

Đỏ như cắt. 

Nhanh  như rùa 

Nhát  như thỏ đế. 

• 



Họ và tên:……………………………………… Lớp: 1……… 

 

PHIẾU TIẾNG VIỆT LUYỆN HÈ SỐ 15 

I. Đọc văn bản sau: 

                                            Chuyện xảy ra trên đường 

Thiện và Bằng thường đi bộ đến trường. Một hôm, Bằng rủ Thiện vừa đi vừa 
chơi bóng. Thiện bảo: 

- Nguy hiểm lắm! 

Bằng nói: 

- Cậu sợ thì tớ chơi một mình. 

Bằng vừa đi vừa dẫn bóng. Bóng lăn xuống lòng đường. Bằng lao theo. Đúng 
lúc đó, một chiếc xe máy lao tới. 

Kít…. kít… Tiếng phanh xe rít lên. 

Rất may, bác đi xe máy phanh xe kịp thời nên Bằng không sao cả. Bác dặn 
hai bạn khi đi đường phải chú ý quan sát, không được vừa đi vừa làm việc khác. Hai 
bạn cảm ơn bác rồi tiếp tục tới trường.  

                                                        Phỏng theo Đỗ Thị Ngọc Anh 

          Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc hoàn thành các bài 

tập sau: 

Câu 1. Bằng và Thiện đi đâu ?                                                   

A. đi chơi đá bóng   B. đi bộ đến trường            C. đi thả diều 

Câu 2. Bằng rủ Thiện làm gì?                   (0,5 điểm) 

A. đi một mạch tới trường          B. nghỉ học đi đá bóng        C. vừa đi vừa chơi bóng 

Câu 3. Chuyện gì xảy ra trên đường ?  

A. Bằng đá quả bóng trúng vào người đi đường. 

B. Bằng lao theo quả bóng lăn xuống đường suýt bị xe máy đâm. 

C. Thiện lao theo quả bóng và bị ngã. 

Câu 4. Nối để tạo thành câu có nghĩa.     

 

 

 

 

Bằng rủ Thiện 

 

lăn xuống lòng đường. 

Bóng  vừa đi vừa chơi bóng. 



Câu 5. Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện trên? 

 

BÀI TẬP 

Câu 1. a) iêt hay uyêt                  

                                               

   Ở Sapa có t……...           Đất nước V……. Nam đẹp t…….  

b) Điền vào chỗ trống tiếng chứa âm ch hoặc tr.       

                                                    

      quả ……anh                                                    bức ……anh 

Câu 2. Nối để tạo thành câu có nghĩa.                  

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3. Viết một câu phù hợp với nội dung trong tranh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

` 
Nắng hè đỏ rực. 

Bầu trời mùa đông chói chang. 

Hoa phượng xám xịt. 

Bé Lan về quê thăm bà. 



                  

 
 
 
 
 
 
 
 
III. PH đọc cho con viết đoạn thơ sau ra vở HDH hoặc vở nháp 

Mũ bảo hiểm 

 Khi đội mũ, ta phải cài khóa chắc chắn. Quai mũ phải cài vừa sát 

cằm, không quá rộng và cũng không quá chật. 

Mũ bảo hiểm được sử dụng để bảo vệ đầu khi ta đi xe máy. 

 

 

 


